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Nội dung bài viết 

1. Bài 4: Xem - kể Bông lúa trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời 
sáng tạo 

Bài 4: Xem - kể Bông lúa trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời 
sáng tạo 

Nói và nghe 

Câu 1 trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 3: Xem tranh, kể lại từng đoạn của câu 
chuyện. 

Bông lúa 

Theo Truyện dân gian U-crai-na 

 

Trả lời: 
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- Bức tranh 1: Ngày xưa có hai chú chuột tên là Crúc và Véc sống chung với một 
chú Gà Trống. Một hôm Gà Trống quét sân thấy một bông lúa mì rơi trên mặt đất. 
Hai chú chuột cùng chạy lại nói: 

– Đem giã đi! 

– Nhưng ai giã? – Gà Trống hỏi. 

– Không phải tôi. – Một con chuột nói. 

– Cũng không phải tôi! – Con chuột chia cũng nói. 

– Được, tôi sẽ giã! – Gà Trống bắt tay vào việc luôn.  

- Bức tranh 2: Hai chú chuột chạy đến, cùng bảo: 

– Bây giờ mang hạt đến cối xay bột đi! 

– Nhưng ai sẽ mang đi? Gà Trống hỏi. 

– Không phải tôi, cũng không phải tôi! – Hai chú chuột cùng nói. 

– Được, tôi sẽ mang đi – Gà Trống vác túi lúa trên vài và đến cối xay bột. 

Hai con chuột lại nhảy nhót vui vẻ. Gà Trống trở về, cất tiếng gọi: 

- Bức tranh 3: Hai chú chuột vội reo: 

– A! Anh Gà Trống, anh giỏi quá! Bây giờ phải nhào bột, đưa bột vào lò nướng thành 
bánh. 

– Ai sẽ đưa bột vào lò? – Gà Trống hỏi. 

Một lần nữa, hai chú chuột lại nói: 

– Không phải tôi! 

– Cũng không phải tôi! 

Gà Trống suy nghĩ và nói: 

– Rõ ràng là tôi lại phải làm rồi. 
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Gà Trống bắt đầu nhào bột, mang củi đến và nhóm lò. Lò vừa cháy, gà đưa bột vào 
lò. Hai con chuột lại nhảy múa reo hò. 

- Bức tranh 4: Bánh chín, Gà Trống kéo ra, đặt lên bàn. Hai chú chuột vội chạy ngay 
đến, chẳng cần ai mời. 

– Ồ! Đói quá, tôi đói mềm ra rồi! Crúc kêu lên. 

– Mình thèm quá! – Véc cũng kêu lên. 

Thế là hai chú chuột ngồi ngay vào bàn. Gà Trống nói: 

– Đợi chút nào! Các bạn hãy nói cho biết, ai tìm ra bông lúa? 

– Anh chứ ai – Cả hai cùng nói. 

– Thế ai giã lúa? – Gà Trống hỏi. 

– Anh giã lúa – Cả hai chuột lí nhỉ trả lời. 

– Ai mang bột đến cối xay? 

– Cũng lại anh – Hai con trả lời giọng càng nhỏ hơn. 

– Ai nhào bột? Ai mang củi? Ai nhóm lò? Ai nướng bánh? 

– Anh làm tất cả! Anh làm tất cả! 

– Thế các bạn làm gì? 

Biết trả lời thế nào? Crúc và Véc lúng túng, đi ra khỏi bàn. Gà Trống không giữ. Vì 
không nên mời kẻ lười biếng ăn bánh. 

Câu 2 trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Trả lời: 

Ngày xưa có hai chú chuột tên là Crúc và Véc sống chung với một chú Gà Trống. 

Một hôm Gà Trống quét sân thấy một bông lúa mì rơi trên mặt đất. 

– Crúc ơi, Véc ơi! Gà Trống gọi – Hãy xem đây, mình tìm được cái này! 

Hai chú chuột cùng chạy lại nói: 
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– Đem giã đi! 

– Nhưng ai giã? – Gà Trống hỏi. 

– Không phải tôi. – Một con chuột nói. 

– Cũng không phải tôi! – Con chuột chia cũng nói. 

– Được, tôi sẽ giã! – Gà Trống bắt tay vào việc luôn. Giã xong lúa, Gà Trống gọi: 

– Crúc ơi, Véc ơi! Hãy xem đây, mình giã được biết bao nhiêu hạt! 

Hai chú chuột chạy đến, cùng bảo: 

– Bây giờ mang hạt đến cối xay bột đi! 

– Nhưng ai sẽ mang đi? Gà Trống hỏi. 

– Không phải tôi, cũng không phải tôi! – Hai chú chuột cùng nói. 

– Được, tôi sẽ mang đi – Gà Trống vác túi lúa trên vài và đến cối xay bột. 

Hai con chuột lại nhảy nhót vui vẻ. Gà Trống trở về, cất tiếng gọi: 

– Lại đây Crúc! Lại đây Véc! Mình đã đem bột về đây! 

Hai chú chuột vội reo: 

– A! Anh Gà Trống, anh giỏi quá! Bây giờ phải nhào bột, đưa bột vào lò nướng thành 
bánh. 

– Ai sẽ đưa bột vào lò? – Gà Trống hỏi. 

Một lần nữa, hai chú chuột lại nói: 

– Không phải tôi! 

– Cũng không phải tôi! 

Gà Trống suy nghĩ và nói: 

– Rõ ràng là tôi lại phải làm rồi. 
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Gà Trống bắt đầu nhào bột, mang củi đến và nhóm lò. Lò vừa cháy, gà đưa bột vào 
lò. Hai con chuột lại nhảy múa reo hò. Bánh chín, Gà Trống kéo ra, đặt lên bàn. Hai 
chú chuột vội chạy ngay đến, chẳng cần ai mời. 

– Ồ! Đói quá, tôi đói mềm ra rồi! Crúc kêu lên. 

– Mình thèm quá! – Véc cũng kêu lên. 

Thế là hai chú chuột ngồi ngay vào bàn. Gà Trống nói: 

– Đợi chút nào! Các bạn hãy nói cho biết, ai tìm ra bông lúa? 

– Anh chứ ai – Cả hai cùng nói. 

– Thế ai giã lúa? – Gà Trống hỏi. 

– Anh giã lúa – Cả hai chuột lí nhỉ trả lời. 

– Ai mang bột đến cối xay? 

– Cũng lại anh – Hai con trả lời giọng càng nhỏ hơn. 

– Ai nhào bột? Ai mang củi? Ai nhóm lò? Ai nướng bánh? 

– Anh làm tất cả! Anh làm tất cả! 

– Thế các bạn làm gì? 

Biết trả lời thế nào? Crúc và Véc lúng túng, đi ra khỏi bàn. Gà Trống không giữ. Vì 
không nên mời kẻ lười biếng ăn bánh. 


